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Công ty TNHHMTV lâm nghiệp đường 9
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thµnh phè ®«ng hµ - tØnh qu¶ng trÞ

Tû lÖ: 1/10.000

§ÊT N¤NG NGHIÖP

§ÊT PHI N¤NG NGHIÖP

§ÊT CH¦A Sö DôNG

DIÖN TÝCH, C¥ CÊU Sö DôNG §ÊT N¡M 2025

HuyÖn cam lé

HuyÖn Gio Linh

HuyÖn triÖu phong

HuyÖn triÖu phong

HuyÖn cam lé

HuyÖn cam lé

HuyÖn triÖu phong

TØNH QU¶NG TRÞ

Së TµI NGUY£N Vµ  M¤I TR¦êNG 
UBND THµNH PHè §¤NG Hµ

GI¸M §èC
CHñ TÞCH GI¸M §èC

B¶n ®å KÕ HO¹CH sö dông ®Êt n¨m 2025

(Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 7.308,53 ha)

tµi nguyªn vµ m«i tr­êng qu¶ng trÞ
§¥N VÞ T¦ VÊN: trung t©m kü thuËt

VÜNH LINH

H¶I L¡NG

TRIÖU PHONG

H¦íNG HãA

§AKR¤NG

GIO LINH

CAM Lé

§¤NG Hµ

§«ng Hµ, ngµy     tḩng     n̈m  202... §«ng Hµ, ngµy     tḩng     n̈m 202... §«ng Hµ, ngµy     tḩng     n̈m 202...

47,35%

50,57%

3.460,27 ha

3.696,12 ha

2,08%

152,14 ha
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ODT

ODTODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

Khe Lấp

Lai Phước

Vĩnh Phước

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

KP7

KP6

KP1

KP2

KP2

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

Đại Áng

Trung Chỉ

Phương Gia

Lương An

TÂN VĨNH

P. ĐÔNG LƯƠNG

P H ¦ ê N G  4

P H ¦ ê N G   3

P H ¦ ê N G  3

P H ¦ ê N G  5

P H ¦ ê N G  1

P. ĐÔNG GIANG

P H ¦ ê N G   2

P. ĐÔNG LỄ

P. ĐÔNG THANH

KP5
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TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

KÝ HIỆU
QUY HOẠCH

KẾ HOẠCH

(Đơn vị diện tích: ha)

LUC mã HT

LUC

mã HT

LUC DT

LUK
LUK

mã HT mã HT

LUK DT

Đất trồng cây lâu năm CLN

RPH

mã HT

CLN DT
mã HT

CLN

mã HT

RPH
mã HT

RPH DT

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất chưa sử dụng

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới đất khu du lịch

Đường mòn

Kênh, mương

Đường tỉnh lộ

Đường quốc lộ

Đường liên xã

Đường liên huyện

Đường thôn xóm

Địa giới xã xác định

Địa giới huyện xác định

Địa giới tỉnh xác định

Ranh giới khoanh đất

Ranh giới khu dân cư

Đê

Đập

Cầu

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Chợ

Đình, đền, chùa, miếu

Bệnh viện, trạm y tế

UBND phường, xã

UBND quận, huyện

UBND tỉnh

Hiện trạng Quy hoạch Tên ký hiệu

mã HT

RDD
RDD mã HT

RDD DT

mã HT

RSX
mã HT

RSX DT

NTS
mã HT

NTS
mã HT

NTS DT

HNK
HNK

mã HT mã HT

HNK DT

TSC

TIN

NTD

MNC

PNK

CSD CSD

TSC
mã HT

DTTSC

mã HT

mã HT mã HT
DT

mã HT
DT

mã HT

mã HT mã HT
DT

mã HT

TIN

mã HT

NTD

mã HT

mã HT
DTTIN

mã HT
DTNTD

mã HT
DT

mã HT

DT

mã HT

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

ONT mã HT

ONT
mã HT

DTONT
Đất ở tại nông thôn

ODT mã HT

ODT
mã HT

DTODT
Đất ở tại đô thị

TON mã HT

TON
mã HT

DTTON

mã HT

MNC
mã HT

DTMNC

Đất phi nông nghiệp khác
mã HT

PNK

mã HT
DTPNK

DKV mã HT

DKV
mã HT

DTDKV

Nâng cấp, mở rộng đường

1,5
15,0 3,0

1,5
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(Đơn vị diện tích: ha)

QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU KẾ HOẠCH

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

ĐẾN NĂM 2030
NĂM 2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

ĐẾN NĂM 2030
NĂM 2025

2025

RSX

Đất nông nghiệp khác mã HT

NKH DT

mã HT

NKHNKH
2025

Đất chăn nuôi tập trung mã HT
DT

mã HT 2025
CNT CNT CNT

DVH
DVH DVH

CQP mã HT

CQP
mã HT

DTCQP

2025

mã HTCAN
CAN

mã HT
DT

2025

CAN

DXH
DXH DXH

mã HT mã HT
DT

2025DYT
DYT DYT

mã HT mã HT
DT

2025DKT
DKT DKT

mã HT mã HT
DT

2025DNG
DNG DNG

mã HT mã HT
DT

2025

DSK DSK

mã HT mã HT
DT

2025DNL
DNL DNL

mã HT mã HT
DT

2025DBV
DBV DBV

chiếu sáng công cộng
Đất công trình năng lượng, 

viễn thông, công nghệ thông tin
Đất công trình hạ tầng bưu chính,

mã HT mã HT
DT

2025DCH
DCH DCH

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

Đất chuyên trồng lúa 

Đất trồng lúa còn lại

Đất trồng cây hằng năm khác

Đất rừng phòng hộ

mã HT mã HT
DT

2025DKH
DKH DKH

mã HT mã HT
DT

2025DMT
DMT DMT

sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng,

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

 hoả táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở

dạng ao, hồ, đầm, phá
Đất có mặt nước chuyên dùng

ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước dạng sông,

SON
SON SON

SKC

SKS

DRA

mã HT mã HT
DT

mã HT
DTSKC

mã HT

SKC

mã HT

SKS
mã HT

DTSKS

mã HT

DRA
mã HT

DTDRA

2025

2025

2025

2025

SCT
SCT SCT

mã HT mã HT
DT

2025TMD
TMD TMD

Đất thương mại, dịch vụ

phi nông nghiệp
Đất cơ sở sản xuất 

mã HT mã HT
DT

2025DCT
DCT DCT

mã HT mã HT
DT

2025DPC
DPC DPC

thoát nước
Đất công trình cấp nước, 

chống thiên tai
Đất công trình phòng,

 di sản thiên nhiên
danh lam thắng cảnh,
Đất có di tích lịch sử - văn hoá,

mã HT mã HT
DT

2025DDD
DDD DDD

Đất công trình xử lý chất thải

mã HT mã HT
DT

2025DGT
DGT DGT

mã HT mã HT
DT

2025DTL
DTL DTL

Đất công trình giao thông

Đất công trình thuỷ lợi

khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động 

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở xã hội

Đất xây dựng cơ sở y tế

và đào tạo
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

thể thao
Đất xây dựng cơ sở thể dục,

và công nghệ
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

Đất xây dựng cơ sở môi trường

thuỷ văn
Đất xây dựng cơ sở khí tượng 

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

 sự nghiệp khác
Đất xây dựng công trình

DSK

DGD
DGD DGD

DTT
DTT DTT

mã HT mã HT
DT

2025SKK
SKK SKK

mã HT mã HT
DT

2025SKN
SKN SKN

Đất khu công nghiệp

tập trung
Đất khu công nghệ thông tin

nông thôn

Ranh giới đất khu dân cư

thiên nhiên

Ranh giới đất khu bảo tồn

Đất cụm công nghiệp


